
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

--------------------------- 

DANH SÁCH NGUYÊN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN KHOA  

QUA TỪNG THỜI KỲ 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ hiện tại Số điện thoại Ghi chú 

I. BỘ MÔN TOÁN - LÝ  

1 Nguyễn Công Vịnh 
Trưởng 

khoa 

SN 262 - Tổ 4 - P. Sông 

Cầu - TP. Bắc Kạn 

0915.447.303 

02813.810.822 

 

2 Lê Văn Chính 
Trưởng 

khoa 

Nhà 1 - Ngõ 21 - Trần Phú - 

P. Tân Dân - Việt Trì - Phú 

Thọ 

0986.742.224 

02103.841.873 

 

3 Nguyễn Thị Dung 
Trưởng 

khoa 

Tổ 4, phường HVT, TP 

Thái Nguyên 
0912050764 

 

4 Hà Như Ngọc 
Phó 

khoa 

Thôn Nà Đeo - Nông Thịnh 

- Huyện Chợ Mới - Bắc 

Kạn 

01684.150.869 

 

5 Nguyễn Văn Bát GV 
Đồng  Kỵ - Từ Sơn - Bắc 

Ninh 

02413.741.142 

01662.242.568 

 

6 Phạm Kim Toàn 
Phó 

khoa 

Số 5 - Ngõ 360 - Tổ 11B - 

P. Tân Lập - TP. Thái 

Nguyên - Thái Nguyên 

0280.847.261 

0913.386.035 

 

7 Nguyễn Văn Nho GV 

Số 2 - Nhà F - Tổ 55 - P. 

Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - 

Hà Nội 

0438.332.962 

0936.260.041 

 

8 Hoàng Trung Lập GV 
Nhà 77 - Ngõ 35 - Phố Cát 

Linh - Q. Đống Đa - Hà Nội 

0438.231.084 

01657.116.125 

 

9 Đinh Trung Thực 
Trưởng 

BM 

Trường ĐH Khoa học – 

ĐHTN 
0912.170.128 

 



10 Trần Đức Toàn 
Phó 

Khoa 

Khoa cơ bản – Trường ĐH 

Nông Lâm 
0982.511.794 

 

11 Trần Đình Chúc GV 
Phòng Đào tạo – Trường 

ĐH KT&QTKD - ĐHTN 

02803.648.188 

0912.737.635 

 

12 Nguyễn Độc Lập GV 
SN 7, tổ 10, P. Túc Duyên, 

TPTN 
0912.119.765 

 

13 Lê Công Nha GV 
Thị trấn Ba Hàng - Phổ Yên 

- Thái Nguyên 
 

 

14 Nguyễn Thị An GV TP. Hồ Chí Minh 01645.543.089  

15 Bùi Minh Nguyệt GV 

SN 19D/117, đường Phổ 

Nguyên, Phường Hạ Long, 

TP Nam ĐỊnh 

0915303689 

 

16 Lê Hòa Bình GV 

Trường PTTH Nguyễn 

Quán Nho - Thiệu Hóa - 

Thanh Hóa 

01656.887.034 

 

17      

18 Nguyễn Thanh Mai GV 
SN B23, tổ dân cư số 9, P. 

Gia Sàng, TPTN 
0912.880.777 

 

19 Nguyễn Thị Thu Thủy GV 
Trường ĐH Khoa học - 

ĐHTN 
0912.211.858 

 

20 
Nguyễn Thị Thu 

Hường 
GV 

Tổ 10 - Xã Thịnh Đán - TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 

02803.067.494 

0912.004.918 

 

21 Nguyễn Mạnh Đức GV 
Trường ĐH Sư phạm - 

ĐHTN  
0915.564.249 

 

22 Lê Phú Nghĩa     

23 Nguyễn Đình Chuyên GV 
66A – Khâm Thiên – Hà 

Nội 
0438.516.775 

 

24 Hoàng Huy Khuê 
Trưởng 

khoa 

Nhà 114 - Tổ 9 - P. Nguyễn 

Thị Minh Khai – TX. Bắc 

Kạn 

0977.559.599 

 

25 Lê Thị Điếm GV 

SN 65 - Tổ 3 – P. Đồng 

Quang – TP. Thái Nguyên - 

Thái Nguyên 

02803.751.421 

0973.733.834 

 



26 Phan Duy Hóa GV 
543 - Minh Khai – Q. Hai 

Bà Trưng – TP. Hà Nội 
0913.207.852 

 

27 Hoàng Thị Du 
Phòng 

TN 

Tổ 2 – P. Tân Thịnh – TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 
0978.709.682 

 

28 Nguyễn Thị Hồng Mai GV 
Khoa cơ bản – Trường ĐH 

Nông Lâm 
0914.404.145 

 

29 Nguyễn Thục Oanh GV 
99 - Bùi Thị Xuân – Tây Hồ 

- Hà Nội 
 

 

30      

31 Nguyễn Ngọc Đạm GV Nghĩa Hưng - Nam Định   

32 Nguyễn Xuân Xiển GV    

33 Nguyễn Thị Thắng 
Phòng 

TN 

Xóm 10 – Xã Quyết Thắng 

– TP. Thái Nguyên - Thái 

Nguyên 

 

 

34 Kiều Văn Hòa GV  0912021320  

II. BỘ MÔN HÓA – SINH  

34 Cù Hồng Nô 
Phó 

khoa 

SN 15 - Tổ 25 - P. Phan 

Đình Phùng - TP. Thái 

Nguyên - Thái Nguyên 

02803.856.553 

01696.147.740 

 

35 Nguyễn Đăng Đức 
Trưởng 

khoa 

Trường ĐH Khoa học - 

ĐHTN 
0912.477.836 

 

36 Nguyễn Thị Xuân Huệ GV 

16 - Ngách 34 - Ngõ 1 - 

Phố Phan Đình Giót – Hà 

Nội 

0438.647.842 

 

37 Hà Thị Phiên 
Trưởng 

BM 

Xã Quyết Thắng – TP. Thái 

Nguyên 
0912.742.354 

 

38 Nguyễn Trọng Liễu GV 
Tân Tri – Tiên Du - Bắc 

Ninh 
0983.405.007 

 

39 Nguyễn Tấn Cường GV 
SN 8B - Hàng Cháo – Hà 

Nội 
 

 

40 Phan Thế Cự GV 
SN 27 Hàng Than - Ba 

Đình – Hà Nội 
0989.998.068 

 



41 Trần Vũ Tư GV 

SN 24, Ngõ 95 - Ngách 8 - 

Chùa Bộc -Đống Đa – Hà 

Nội 

0435.641.307 

01696.428.838 

 

42 Cao Hùng Mạnh GV 
Tư Can - Châu Can - Phú 

Xuyên – Hà Nội 
01268.306.084 

 

43 Chu Ba 
CT CĐ 

khoa 

SN 7 - Ngõ 289 - Tổ 4 – P. 

Tân Lập – TP. Thái Nguyên 

– Thái Nguyên 

02803.842.606 

0919.829.003 

 

44 Nguyễn Thị Minh Loan GV 

SN 7 - Ngõ 289 - Tổ 4 – P. 

Tân Lập – TP. Thái Nguyên 

– Thái Nguyên 

02803.842.606 

 

45 Nguyễn Thị Liên GV 
SN 89 - Ngõ 354 - Trường 

Chinh - Đống Đa – Hà Nội 
0912.478.444 

 

46 Nguyễn Thị Hồng Vân     

47 Đỗ Công Dần GV    

48 Phan Thu Hằng GV 
 Trường ĐH Nông Lâm - 

ĐHTN 
0912.430.378 

 

49 Ma Thị Liễu     

50 Lương Việt Hùng     

51 Phan Thị Nga     

52 Nguyễn Thu Hà     

53 Hoàng Thị Hiền Lương     

54 Nguyễn Tư Sin GV 
Khu tập thể Z115 – TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 
0983.691.943 

 

55 Hầu Văn Ninh 
Phó 

khoa 

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - 

TP. Thái Nguyên - Thái 

Nguyên 

0914.363.250 

 

56 Nguyễn Hồng Thịnh GV 
Thôn Kìm - Vũ Lạc – TP. 

Thái Bình 

0363.736.813 

0936.684.381 

 

57 Tiết Hồng Ngân     

58 Nguyễn Trịnh Toàn GV 
23 - Làng Yên Phụ - P. Yên 

Phụ - Tây Hồ - Hà Nội 
0438.234.509 

 

59 Hoàng Thị Sỹ     



60 Đàm Thanh Thủy GV 
Khoa Luật KT - Trường ĐH 

KT&QTKD - ĐHTN 
0912.988.610 

 

61 Nguyễn Xuân Tịnh GV    

62 Lê Mai Tuấn GV 
Phòng 103 - B14 Khu TT 

Tân Mai – TP. Hà Nội 
0483.644.007 

 

63 Đỗ Quyết  Thắng GV 

SN 290/1 - Đường Bắc Kạn 

- P. Hoàng Văn Thụ - TP. 

Thái Nguyên 

0915.473.603 

 

64 Trần Thị Hương Giang GV 
Trường ĐH Nông Lâm - 

ĐHTN 
0912.565.745 

 

III. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ  

65 Kiều Chí Minh 
Phó 

khoa 

Đội 3 - Xã Đại Đồng - 

Thạch Thất – Hà Nội 
0984.998.298 

 

66 Nguyễn Châu Loan 
Trưởng 

BM 

SN 5 - Ngõ Đìa 1 - Nam 

Hồng - Đông Anh – Hà Nội 
01695.453.234 

 

67 Trịnh Mai Thu GV 

SN 31 - Tổ 3 - P. Phan Đình 

Phùng - TP. Thái Nguyên - 

Thái Nguyên 

0912.700.156 

 

68 Trần Thị Hòa Bình 
Trưởng 

BM 
 0912.951.126 

 

69 Tạ Thị Huệ GV 

SN 16 - Tổ 4 - P. Quang 

Vinh - TP. Thái Nguyên - 

Thái Nguyên 

0912.739.108 

 

70 Trương Thị Kim Hoa GV 
23 - Làng Yên Phụ - P. Yên 

Phụ - Tây Hồ - Hà Nội 
0438.234.509 

 

71 Ninh Văn Hải GV    

72 Phạm Thị Nghĩa GV    

73 Nông Thị Thoa GV    

74 Vũ Thị Thanh Nhã GV 

SN 1 - Ngách 29 - Ngõ 98 - 

Nguyễn Khắc Nhu – P. 

Trần Nguyên Hãn – TP. 

Bắc Giang 

0989.732.008 

0911.430.747 

 



75 Nguyễn Khánh Hùng 
Trưởng 

BM 

Phòng 109 - Nhà C - Khu 

TT Nhà in Ngân hàng - Ngõ 

Quan Thổ 1 - Tôn Đức 

Thắng - Q. Đống Đa - Hà 

Nội 

01684.223.151 

 

76 Phùng Mạnh Tiến GV 
SN 06 - tổ 31 – Trần Lãng - 

Thái Bình 
0363.858.068 

 

77 Trần Thị Thu Hà GV 
Trường ĐH Nông Lâm - 

ĐHTN 
0915.807.247 

 

78 Trần Thị Thúy Nga GV 
Trường ĐH Nông Lâm - 

ĐHTN 
0917.505.718 

 

79 Văn Thị Quỳnh Hoa GV 
Trường ĐH Nông Lâm - 

ĐHTN 
0982.068.949 

 

80 Lý Thị Minh GV 

Xóm 10 - Xã Quyêt Thắng - 

TP. Thái Nguyên - Thái 

Nguyên 

 

 

IV. BỘ MÔN TIẾNG VIỆT – XÃ HỘI HỌC  

81 Cao Thị Hồng 
Trưởng 

BM 

Trường ĐH Khoa học - 

ĐHTN 
 

 

82 Phạm Thị Lan GV 

Học viện Quản lý Giáo dục 

– 31 Phan Đình Giót – Hà 

Nội 

0977.906.697 

 

V. BỘ MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  

83 Lê Xuân Phương 
Trưởng 

BM 

Tổ 3 - P. Quang Trung - TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 
0912.187.117 

 

84      

85 Thăng Văn Liêm 
Trưởng 

BM 

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - 

TP. Thái Nguyên - Thái 

Nguyên 

0912.797.737 

 

86 Đặng Xuân Quý GV 

Tổ 6 - P. Hoàng Văn Thụ - 

TP. Thái Nguyên - Thái 

Nguyên 

0912.596.442 

 

87 Đồng Văn Quân GV 
Trường ĐH Sư phạm - 

ĐHTN 
0912.012.314 

 



88 Bùi Vân Hương GV 
Trường ĐH Sư phạm - 

ĐHTN 
 

 

89 Lê Văn Thực GV 
Tổ 12 – P. Tân Thịnh - TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 
0985.415.247 

 

90 Lưu Vích Trang GV 
Tổ 12 – P. Tân Thịnh - TP. 

Thái Nguyên - Thái Nguyên 
02803.648.239 

 

91 Nguyễn Văn Nhiên GV 

Xóm Tân Trung – Xã Tân 

Cương - Huyện Phổ Yên – 

Thái Nguyên 

 

 

92 Lê Huy Tiệp GV 
Đán - TP. Thái Nguyên - 

Thái Nguyên 
 

 

93 Nhâm Phong Tấn GV    

94 Hoàng Lê Tuấn GV    

95 Dương Công Tý 
Trưởng 

BM 

Phó Trưởng khoa Lý luận 

cơ bản – Trường Cán bộ 

dân tộc – 49 Lê Đức Thọ - 

Từ Liêm – Hà Nội 

0919.011.639 

 

96 Lê Thị Minh Hà GV 

Viện Xây dựng Đảng - Học 

viện Chính trị QG HCM – 

135 Nguyễn Phong Sắc – 

Nghĩa Tân – Cầu Giấy - Hà 

Nội 

0904.532.209 

 

97 Phạm Thị Nga GV 
Trường ĐH KT&QTKD - 

ĐHTN 
0962.260.638 

 

VI. BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

98 Nguyễn Dũng Tiến GV 

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - 

TP. Thái Nguyên – Thái 

Nguyên 

02803.856.942 

 

99 Vũ Thị Kim Dung GV 

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - 

TP. Thái Nguyên – Thái 

Nguyên 

02803.856.942 

 

100 Phạm Tiến Dũng GV 
Khoa cơ bản – Trường ĐH 

Nông Lâm 
0987.864.069 

 

101 Nguyễn Quang Minh GV  0912752682  



VII. NHỮNG CÁN BỘ THUỘC CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH   

102 Nguyễn Văn Đạt 
Trưởng 

khoa 
KS. Trồng trọt  

 

103 Nguyễn Mộng Kiều GV KS. Kinh tế   

104 Nguyễn Văn Phú GV KS. Trồng trọt   

 

 

 

 

 


